MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHUNG KHI BIÊN SOẠN

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MH/MĐ
1. Một số căn cứ khi biên soạn chương trình:

Từ ngày 1-7-2015 luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) chính thức có hiệu lực. Luật GDNN năm 2015 có 1 số điểm mới quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xây dựng chương trình, cụ thể:

- Hệ thống giáo dục nghề nghiệp mới bao gồm: Trình độ sơ cấp; trình độ 
trung cấp và trình độ cao đẳng.
- Việc tổ chức đào tạo được thực hiện theo 3 phương thức: đào tạo theo niên 
chế, đào tạo theo tích lũy môn học/ mô-đun, đào tạo theo tích lũy tín chỉ. Khác với trước đây là đào tạo theo Niên chế.

- Thời gian đào tạo: 

+ Trình độ sơ cấp: từ 03 tháng đến dưới 01 năm (thời gian học tối thiểu 300 giờ). 

+ Trình độ trung cấp: Thời gian đào tạo trung cấp đối với người tốt nghiệp trung học cơ sở còn từ 01 đến 02 năm tùy theo ngành nghề đào tạo (theo quy định trước đây là từ 3 đến 4 năm do phải học thêm văn hóa trung học phổ thông). Đối tượng này không bắt buộc phải học văn hóa phổ thông nếu lựa chọn học thuần túy kỹ năng nghề nghiệp. 
+ Trình độ cao đẳng: Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo niên chế được thực hiện từ 02 đến 03 năm tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; từ 01 đến 02 năm tùy theo chuyên ngành hoặc nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành/nghề đào tạo và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.
- Chương trình đào tạo: Nhà nước không ban hành chương trình khung 
mà giao cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự chủ xây dựng chương trình đào tạo dựa trên cơ sở tiêu chuẩn kỹ năng nghề. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không ban hành chương trình khung đối với từng nghề giống như quy định của Luật Dạy nghề trước đây .


- Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định đối với chương trình đào tạo theo tích lũy mô-đun, tín chỉ nếu người học tích lũy đủ mô đun, tín chỉ theo quy định của chương trình đào tạo thì được xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, không phải thi tốt nghiệp cuối khóa
Từ những điểm mới quan trọng trong luật GDNN năm 2015 Hội đồng xây dựng chương trình của nhà trường đã định hướng xây dựng chương trình cho phù hợp với luật và tình hình tuyển sinh thực tế của nhà trường. Chương trình phải đảm bảo liên thông 3 cấp trình độ (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng). Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng: xây dựng với thời gian là  27 tháng riêng nghề CGKL là 30 tháng. Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp xây dựng với thời gian là 18 tháng riêng nghề CGKL là 21 tháng (so với chương trình cũ giảm 03 tháng).

2. Một số điểm cần lưu ý khi biên soạn chương trình chi tiết các MH/MĐ

Hầu hết các chương trình chi tiết các MH/MĐ đều có sự điều chỉnh về thời lượng vì vậy sẽ thay đổi trong cách viết mục tiêu, nội dung và hình thức kiểm tra. Hình thức đào tạo là tích lũy MH/MĐ vì vậy khi biên soạn chương trình cần lưu ý:

- Mục tiêu của MH/MĐ cần xác định những kiến thức trọng tâm nhất để hình thành kỹ năng thực hành (mục tiêu thực hiện cuối cùng của MH/MĐ trong chương trình hiện hành). 

- Về nội dung kiến thức trong các MH/ MĐ: tập trung các nội dung kiến thức trọng tâm để hình thành kỹ năng thực hành, các kiến thức cơ bản mang tính giới thiệu, định hướng.
- Tăng thời lượng thực hành giúp người học có kỹ năng thực hiện công việc tốt hơn sau khi tốt nghiệp.
- Thời gian Kiểm tra kết thúc MH/MĐ: MH có thời lượng từ 15 đến 45 giờ biên soạn 01 giờ kiểm tra;  > 45 giờ biên soạn 2 giờ kiểm tra; Đối với MĐ: 02 đến 3 giờ kiểm tra
- Không tổ chức thi tốt nghiệp, tuy nhiên qua mỗi giai đoạn (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng) người học phải kiểm tra kết thúc MĐ Thực hành nghề nghiệp và báo cáo thực tập nghề nghiệp vì vậy MĐ thực hành nghề nghiệp là tổng hợp kiến thức, kỹ năng của từng giai đoạn tương ứng với trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng.

QUY ĐỊNH BIỂU MẪU BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO,

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT MH/MĐ
1. Trang bìa


[image: image1]
2. Trình bày các trang tài liệu

2.1. Định dạng chung

- Căn lề

       
Trái (Left)        : 25 mm



Phải (Right)     : 15 mm



Trên (Top)       : 10 mm

       
Dưới (Bottom) : 10 mm


- Định dạng dòng: Multi 1.3. 


- Cỡ chữ:  13


- Font chữ : Times New Roman mã Unicode

- Đánh số trang: Phía dưới bên phải trang giấy (chỉ riêng con số, không thêm các ký tự, ký hiệu khác), không đánh số trang cho trang bìa.
2.2. Trình bày nội dung
PHẦN ĐỊNH DẠNG
Ví dụ :

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: ………..
Mã số môn học: MH…     
         
Thời gian môn học: … giờ           (Lý thuyết: …  giờ; Thực hành: …giờ; Kiểm tra: …giờ)
I.VỊ trÍ, tÍNH cHẤT mÔN HỌc
…………………………………………………..

II. MỤc tIÊU mÔN HỌC
Học xong môn học này người học có khả năng:
……………………………………………………
III. NỘI dung mÔN hỌc
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	STT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành /Bài tập
	Kiểm tra(*)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


(*) Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết
Bài mở đầu  


                                            Thời gian: … giờ
Chương 1: ………………………………
Mục tiêu:

Nội dung:


                                 
1.1. ………..




                                 Thời gian:… giờ
1.2. ………..



                                           Thời gian:… giờ
…….
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Vật liệu

2. Dụng cụ và trang thiết bị
3. Học liệu
4. Nguồn lực khác
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện môn học
- Kiểm tra định kỳ: Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc bài tập/thực hành; thời gian quy định cho một bài kiểm tra định kỳ là 15 giờ.
- Kiểm tra kết thúc: Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc bài tập/thực hành.
Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện môn học
- Về kiến thức:

- Về kỹ năng:

- Về thái độ:

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

3. Những trọng tâm cần chú ý

4. Tài liệu tham khảo   

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: ...
Mã số mô đun: MĐ …
Thời gian mô đun: … giờ          (Lý thuyết: … giờ; Thực hành:… giờ; Kiểm tra: … giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN
………………………………………………………………….
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
Học xong mô đun này người học có khả năng:
………………………………………………………………….
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1.  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian
	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra(*)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	


(*) Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết
Tên bài học: ...........................                 Thời gian:….
Mục tiêu:……………………

Nội dung : …………………….

Kiểm tra : ……………………..

IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Vật liệu
2. Dụng cụ và trang thiết bị
3. Học liệu
4. Nguồn lực khác
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun
- Kiểm tra định kỳ: Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc bài tập/thực hành; thời gian quy định cho một bài kiểm tra định kỳ là 30 giờ.

- Kiểm tra kết thúc: Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc bài tập/thực hành.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun
      - Về kiến thức:

      - Về kỹ năng:

      - Về thái độ:

VI. HƯỚNG DẪN SỬA DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi sử dụng chương trình
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý
4. Tài liệu tham khảo
* Phần tài liệu tham khảo 

Ví dụ

Nguyễn Phùng Quang MATLAB & Simulink dành cho kỹ sư điều khiển tự động - NXB Khoa học & Kỹ thuật (2005)
VÍ DỤ CỤ THỂ
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT

Mã số môn học: 09

Thời gian môn học:  30 giờ           (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành: 11 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC
- Vị trí:


+ Môn học bắt buộc ở học kỳ 1 năm thứ nhất của khóa học.

- Tính chất:


+ Là môn học kỹ thuật cơ sở thuộc các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Học xong môn học này người học có khả năng:
- Trình bày đúng các khái niệm về cơ học vật rắn tuyệt đối và vật rắn biến dạng.

- Trình bày được nguyên lý tạo thành chuyển động trong các cơ cấu máy.

- Nhận biết được chức năng của một số chi tiết máy quan trọng và yêu cầu về vật liệu chế tạo.

- Giải đúng các bài toán về tĩnh học trong các liên kết thường gặp, các bài toán về chịu lực cơ bản của thanh: Kéo-nén đúng tâm, uốn thuần tuý, xoắn thuần tuý, cắt dập.

- Tính tỷ số truyền và các đại lượng biến đổi chuyển động.

- Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

	STT
	Tên chương, mục
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ Bài tập
	Kiểm tra(*)

	I
	Mở đầu
	1
	1
	0
	0

	II
	Tĩnh học
	11
	6
	5
	0

	
	· Đại c​ương về cơ học vật rắn tuyệt đối
	1
	1
	0
	0

	
	· Hệ lực phẳng đồng quy
	4
	2
	2
	0

	
	· Ngẫu lực
	1
	1
	0
	0

	
	· Hệ lực phẳng bất kỳ 
	3
	1
	2
	0

	
	· Ma sát
	2
	1
	1
	0

	III
	Các trường hợp chịu lực của vật rắn
	12
	6
	6
	0

	
	· Nội lực, ngoại lực, ứng suất 
	1
	1
	0
	0

	
	· Kéo (nén) đúng tâm 
	4
	2
	2
	0

	
	· Cắt dập 
	1
	1
	0
	0

	
	· Xoắn thuần túy 
	3
	1
	2
	0

	
	· Uốn thuần túy 
	3
	1
	2
	0

	IV
	Các cơ cấu và bộ phận máy điển hình
	5
	5
	0
	0

	
	· Các cơ cấu truyền chuyển động quay
	2
	2
	0
	0

	
	· Cơ cấu biến đổi chuyển động
	1
	1
	0
	0

	
	· Trục, ổ trục và khớp nối
	2
	2
	0
	0

	V
	Kiểm tra kết thúc
	1
	0 
	 0
	1

	Cộng
	30
	18
	11
	1


(*) Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Mở đầu                                                                                     Thời gian: 1 giờ

Mục tiêu:

Trình bày được sự ra đời và phát triển của môn học, nội dung nghiên cứu, tính chất và nhiệm vụ, vai trò, vị trí môn học đối với người thợ cơ khí.

Chương 1. Tĩnh học

 Mục tiêu: 

- Trình bày được các khái niệm về vật rắn tuyệt đối, hệ lực phẳng, ngẫu lực và ma sát. 

- Giải thích được ý nghĩa của chúng trong các bài toán tĩnh học vật rắn.

- Rèn luyện tính tự giác, ý thức trong khi tham gia học tập.

	Nội dung:
	

	1. Đại c​ương về cơ học vật rắn tuyệt đối

1.1  Khái niệm về Tĩnh học

1.2  Các định luật tĩnh học

1.3  Liên kết và phản lực liên kết

1.4  Các liên kết thường gặp
	Thời gian: 1 giờ

	2. Hệ lực phẳng đồng quy

2.1  Các khái niệm

2.2  Điều kiện cân bằng của các hệ lực phẳng đồng quy

2.3  Định lý 3 lực đồng quy cân bằng
	Thời gian: 4 giờ

	3. Ngẫu lực

3.1   Khái niệm

3.2  Các định luật về ngẫu lực

3.3  Hợp lực trong cùng mặt phẳng
	Thời gian: 1 giờ

	4 Hệ lực phẳng bất kỳ

4.1  Véc tơ chính mô men chính trong cùng một hệ lực 

      phẳng

4.2  Mô men chính của hệ lực phẳng đối với 1 điểm

4.3  Thu gọn hệ lực phẳng

4.4  Điều kiện cân bằng, phương trình cân bằng hệ lực phẳng
	Thời gian: 3 giờ

	5. Ma sát

5.1  Khái niệm về ma sát

5.2  Ma sát trượt
5.3  Ma sát lăn
	Thời gian: 2 giờ


Chương 2. Các trường hợp chịu lực của vật rắn

 Mục tiêu: 


- Trình bày được khái niệm nội, ngoại lực và ứng suất.


- Giải được các bài toán về các trường hợp chịu lực của thanh.

   - Rèn luyện tính tự giác, ý thức trong khi tham gia học tập.

	Nội dung:
	

	1. Nội lực, ngoại lực, ứng suất

1.1  Nội lực

1.2  Ngoại lực

1.3  Ứng suất
	Thời gian: 1 giờ

	2. Kéo nén đúng tâm

2.1  Định nghĩa

2.2  Ứng suất pháp trên mặt cắt ngang

2.3  Vị trí đường trung hòa

2.4  Biểu đồ ứng suất trên mặt cắt ngang

2.5  Điều kiện bền
	Thời gian: 4 giờ

	3 Cắt, dập

3.1  Đập

3.2  Cắt
	Thời gian: 1 giờ

	4 Xoắn thuần túy

4.1  Định nghĩa

4.2  Mô men xoắn-biểu đồ mô men xoắn

4.3  Thiết lập công thức ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn thuần túy
	Thời gian: 3 giờ

	5.  Uốn thuần túy 
	Thời gian: 3 giờ


Chương 3. Các cơ cấu và bộ phận máy điển hình

 Mục tiêu: 

- Trình bày được nguyên lý cơ cấu chuyển động quay, trục, ổ trục, khớp nối. 

- Giải đúng các bài toán của cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.

- Rèn luyện tính tự giác, ý thức trong khi tham gia học tập.

	Nội dung:
	

	1. Các cơ cấu truyền chuyển động quay.

1.1  Cơ cấu bản lề.

1.2  Cơ cấu culit.

1.3  Cơ cấu tay quay con trượt.
	Thời gian: 2 giờ

	2.  Cơ cấu biến đổi chuyển động.

2.1  Cơ cấu bánh răng.

2.2  Cơ cấu đai truyền.

2.3  Cơ cấu cam.
	Thời gian: 1 giờ

	3. Trục, ổ trục và khớp nối.

3.1  Trục.

3.2  Ổ trục.

3.3  Khớp.
	Thời gian: 2 giờ



Kiểm tra kết thúc                                                                    Thời gian: 1 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Vật liệu

Các mẫu thử tải trọng, cơ tính vật liệu.

2. Dụng cụ và trang thiết bị

- Các cơ cấu truyền chuyển động quay.

- Cơ cấu biến đổi chuyển động.

- Trục, ổ trục và Khớp nối.

- Máy chiếu.

3. Học liệu

- Slide.

- Bảng tra ứng suất cho phép của các loại vật liệu.

- Tài liệu phát tay cho học viên.

- Tài liệu tham khảo.

- Tranh treo tường.

- Giáo trình Cơ kỹ thuật.

4. Nguồn lực khác

Phòng thí nghiệm cơ học. 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện môn học

- Kiểm tra định kỳ: Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc bài tập/thực hành; thời gian quy định cho một bài kiểm tra định kỳ là 15 giờ.

- Kiểm tra kết thúc: Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc bài tập/thực hành.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.

2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện môn học

- Về kiến thức: 

Bằng bài kiểm tra đạt các yêu cầu sau:

+ Trình bày đúng các khái niệm cơ bản về tĩnh học. 

+ Giải đúng các bài toán kéo - nén đúng tâm, uốn, xoắn.

+ Tính chính xác tỉ số truyền của các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.

+ Trình bày đúng nguyên lý và công dụng của các cơ cấu và bộ phận máy điển hình.

- Về kỹ năng:

Bằng quan sát có bảng kiểm đạt các yêu cầu sau:

+ Nhận biết đúng các dạng chịu lực trong thực tế.

+ Xác định đúng phạm vi ứng dụng của các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.

- Về thái độ: 

Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:

+ Phải dự lớp trên 80% số giờ. Có ý thức tự giác, tính kỷ luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau.

+ Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Phạm vi áp dụng chương trình

Môn học Cơ kỹ thuật được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng và Trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học

Giáo viên tr​ước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý

- Ch​ương 1 phần thực hành chỉ tập trung hướng dẫn học sinh giải quyết các bài toán cân bằng tĩnh học, xác định chính xác các kiểu liên kết và phản lực liên kết.

- Dùng máy chiếu hoặc các loại tranh treo tường kết hợp với các mô hình thật để mô tả các cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động, mô tả trục, ổ trục và khớp nối.

- Sử dụng các mô hình, trực quan vật thật để làm rõ vấn đề nêu ra trong lý thuyết.

- Kết thúc môn học cần có bài tập tổng hợp để hệ thống lại các kiến thức đã học.

- Hướng dẫn học sinh tìm đọc các tài liệu liên quan.

 4. Tài liệu cần tham khảo

[1] Dương Tôn Đảm, Cơ kỹ thuật , NXB Khoa học và Kỹ thuật (1990)

[2] Nguyễn Minh Vượng, Sức bền vật liệu, ĐHBK Hà Nội (1999)

[3] Lê Quan Minh, Nguyễn Minh Vượng, Sức bền vật liệu, NXB Giáo Dục (1997)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: PHAY - BÀO MẶT PHẲNG NGANG, SONG SONG, VUÔNG GÓC, NGHIÊNG
Mã số mô đun: MĐ 26
Thời gian mô đun:120 giờ           (Lý thuyết: 14 giờ;  Thực hành: 104 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN
Trước khi học mô đun này người học phải hoàn thành: MH 18; MH 19; MH 20; MH 21, MĐ 22; MĐ 23; MĐ 24; MĐ 25, là mô đun chuyên môn nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN

Học xong mô đun này người học có khả năng:   

·  Trình bày đầy đủ cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy phay.

·  Xác định rõ đặc tính khác biệt của qúa trình phay, các dạng gia công phay.

·  Vận hành máy phay thành thạo, đúng quy trình và nội quy sử dụng.

·  Chọn chuẩn, gá lắp phôi trên êtô và một số đồ gá thông dụng đảm bảo độ cứng vững và tính công nghệ.

·  Lựa chọn, sử dụng dao hợp lý, hiệu quả cao cho từng công nghệ.

·  Phay các mặt phẳng ngang, mặt phẳng song song, vuông góc, mặt bậc, mặt phẳng nghiêng đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.

·  Sử dụng các dụng cụ đo kiểm thành thạo, chính xác.

·  Xác định đúng các dạng sai hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục.

·  Thực hiện đầy đủ nội quy sử dụng và chăm sóc máy.

·  Thu xếp nơi làm việc đảm bảo gọn gàng, sạch sẽ và an toàn.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nôi dung tổng quát và phân phối thời gian
	STT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý
thuyết
	Thực
hành
	Kiểm
tra(*)

	1
	Nội quy an toàn lao động xưởng thực hành phay - bào
	01
	01
	0
	0

	2
	Vận hành và bảo dưỡng máy phay vạn năng
	12
	02
	10
	0

	3
	Vận hành và bảo dưỡng máy bào ngang
	08
	02
	06
	0

	4
	Sử dụng dụng cụ gá nghề phay - bào
	12
	01
	11
	0

	5
	Sử dụng dao phay - dao bào
	07
	01
	06
	0

	6
	Mài dao phay lưỡi cắt đơn - dao bào trên máy mài hai đá
	12
	01
	11
	0

	7
	Phay - bào mặt phẳng ngang
	18
	02
	16
	0

	8
	Phay - bào các mặt phẳng song song và vuông góc
	24
	02
	22
	0

	9
	Phay - bào mặt phẳng nghiêng
	24
	02
	22
	0

	10
	Kiểm tra
	02
	0
	0
	02

	Cộng
	120
	14
	104
	02


(*) Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành
2. Nội dung chi tiết
BÀI 1: AN TOÀN LAO ĐỘNG               

Mục tiêu:

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy tắc về ATLĐ 

- Thực hiện đúng các nội quy về ATLĐ khi sử dụng máy phay, máy bào 

- Hiểu và ký ATLĐ theo tháng

Nội dung:                                                     Thời gian:01 giờ (LT:1 giờ; TH:0 giờ)
1. Thực hiện nghiêm túc các quy định, quy tắc về trang bị bảo hộ lao động, chế độ giờ giấc và kỷ luật lao động.

2. Nắm được các nội dung về ATLĐ khi sử dụng và làm việc trên máy phay, máy bào

BÀI 2: VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG MÁY PHAY VẠN NĂNG

Mục tiêu:


- Trình bày đầy đủ cấu tạo, nguyên lý làm việc, công dụng và phân loại máy phay.

- Trình bày hoạt động của các bộ phận chính, các cơ cấu điều khiển, điều chỉnh và những  đặc tính kỹ thuật của máy phay chính xác.

- Thao tác vận hành , bảo dưỡng máy phay vạn năng thành thạo, đúng quy trình.

Nội dung:                                                     Thời gian:12 giờ (LT:02 giờ; TH:10 giờ)

1. Công dụng và phân loại máy phay

2. Nguyên lý làm việc của máy phay vạn năng

3. Cấu tạo các bộ phận chính  và đặc tính kỹ thuật của máy phay vạn năng FU400

4.  Các cơ cấu điều khiển và phương pháp điều chỉnh 

5.  Trình tự thao tác, vận hành máy phay vạn năng

6.  Các biện pháp an toàn, chăm sóc và bảo dưỡng máy phay vạn năng.

BÀI 3: VẬN HÀNH SỬ DỤNG VÀ BẢO DƯỠNG MÁY BÀO NGANG

Mục tiêu:
- Trình bày đầy đủ nguyên lý làm việc, công dụng và phân loại máy bào.

- Trình bày hoạt động của các bộ phận chính, các cơ cấu điều khiển, điều chỉnh và những kỹ thuật của máy bào chính xác.

- Thao tác vận hành, bảo dưỡng máy thành thạo đúng quy trình.

Nội dung:                                                    Thời gian:08 giờ (LT:02 giờ; TH:06 giờ)

1. Công dụng và phân loại máy bào

2. Nguyên lý làm việc của máy bào ngang

3. Đặc tính kỹ thuật của máy bào ngang Sitrigơn

4. Các cơ cấu điều khiển và phương pháp điều chỉnh 

5. Trình tự thao tác vận hành máy bào ngang

6. Các biện pháp an toàn, chăm sóc và bảo dưỡng máy bào ngang.

BÀI 4: SỬ DỤNG DỤNG CỤ GÁ NGHỀ PHAY - BÀO

Mục tiêu:
- Trình bày đầy đủ công dụng và phân loại đồ gá trên máy phay, máy bào 

- Trình bày nguyên tắc đồ gá lên máy phay – máy bào

- Các biện pháp an toàn và bảo dướng khi sử dụng đồ gá 

Nội dung:                                                    Thời gian:12 giờ (LT:01 giờ; TH:11 giờ)

1. Công dụng của đồ gá

2. Phân loại đồ gá

3. Gá lắp đồ gá lên máy phay – máy bào

+ Phương pháp gá trực tiếp

+ Phương pháp gá gián tiếp (hướng dẫn gá chi tiết trên ê tô máy )

BÀI 5: SỬ DỤNG  DAO PHAY- DAO BÀO

Mục tiêu:
- Trình bày đầy đủ về phân loại và đặc điểm sử dụng của từng loại dao phay- dao bào điển hình 

- Nhận dạng, lựa chọn, sử dụng phù hợp các loại dao phay – dao bào vào công việc cụ thể và phương pháp gá lắp dao phay – dao bào trên máy đúng quy trình.
- Các biện pháp bảo quản và an toàn khi sử dụng dao phay, dao bào

Nội dung:                                                  Thời gian:07 giờ (LT:01 giờ; TH:06 giờ)

1. Dao phay


+ Phân loại dao phay


+ Gá lắp một số loại dao phay thông dụng lên máy


(Gá trục dao, gá dao phay mặt đầu, dao phay trụ răng xoắn, dao phay ngón chuôi trụ, dao phay lưỡi cắt đơn)

2. Dao bào

+ Phân loại dao bào

+ Gá dao bào lên máy

BÀI 6: MÀI DAO PHAY LƯỠI CẮT ĐƠN – DAO BÀO TRÊN MÁY MÀI HAI ĐÁ

Mục tiêu:
- Trình bày đầy đủ các góc độ của dao phay lưỡi cắt đơn, dao bào đầu thẳng

- Thực hiện các bước mài dao trên máy mài hai đá đúng trình tự, đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.

- Nhận biết được các dạng sai hỏng – nguyên nhân và cách phòng ngừa khi mài dao lưỡi

  cắt đơn

Nội dung:                                                 Thời gian:12 giờ (LT:01 giờ; TH:11 giờ)

1. Các góc độ khi mài dao phay lưỡi cắt đơn – dao bào đầu thẳng

2. Trình tự các bước mài dao lưỡi cắt đơn

3. Các dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục

BÀI 7: PHAY – BÀO MẶT PHẲNG NGANG 

Mục tiêu:
- Xác định đúng các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết cần gia công đầy đủ và chính xác.

- Lựa chọn được dụng cụ cắt, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ gá cho từng chi tiết phù hợp và hiệu quả cao.

- Tính toán và điều chỉnh bàn máy, dao tương ứng, và thực hiện đúng trình tự các bước gia công.

- Thực hiện phay - bào mặt phẳng ngang đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.

Nội dung:                                                    Thời gian:18 giờ (LT:02 giờ; TH:16 giờ)

1. Các yêu cầu  kỹ thuật đối với mặt phẳng

2. Gá lắp chi tiết gia công khi phay – bào mặt phẳng ngang

3. Phương pháp phay mặt phẳng ngang 

4. Phương pháp bào mặt phẳng ngang 

5. Các dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục

6. Các bước tiến hành

BÀI 8 : PHAY - BÀO MẶT PHẲNG SONG SONG VUÔNG GÓC

Mục tiêu:
- Xác định được các yêu cầu kỹ thuật của chi tiết cần gia công đầy đủ và chính xác.

- Lựa chọn được dụng cụ cắt, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ gá cho từng chi tiết phù hợp và hiệu quả cao.

- Thực hiện các bước gia công phay, bào đúng trình tự và phay, bào các mặt phẳng song song vuông góc đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.

Nội dung:                                                     Thời gian:24 giờ (LT:02 giờ; TH:22 giờ)

1. Các yêu cầu kỹ thuật của mặt phẳng song song, vuông góc

2. Gá đặt chi tiết gia công khi phay - bào mặt phẳng song song, vuông góc

3. Phương pháp phay (bào) mặt phẳng song song, vuông góc

4. Các dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục

5. Các bước tiến hành

BÀI 9 : PHAY - BÀO MẶT PHẲNG NGHIÊNG     

Mục tiêu:
- Xác định đúng các yêu cầu kỹ thuật của mặt phẳng nghiêng đầy đủ và chính xác.

- Lựa chọn được dụng cụ cắt, dụng cụ kiểm tra, dụng cụ gá cho từng chi tiết phù hợp và hiệu quả cao.

- Tính toán được góc nghiêng và chọn được phương án gia công mặt phẳng nghiêng thích hợp.

- Thực hiện các bước gia công phay, bào mặt phẳng nghiêng đúng trình tự và phay, bào được mặt phẳng nghiêng đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.

Nội dung:                                                 Thời gian:24 giờ (LT:02 giờ; TH:22 giờ)

1. Các yêu cầu kỹ thuật của mặt phẳng nghiêng

2. Các phương pháp phay mặt phẳng nghiêng

3. Các phương pháp bào mặt phẳng nghiêng

4. Các dạng sai hỏng – nguyên nhân – cách khắc phục

5. Các bước tiến hành


Kiểm tra:                                           Thời gian:02 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Vật liệu
- Thép khối, gang khối, dầu nhờn, giẻ lau, dung dịch làm nguội.

- Giấy viết, sổ ghi chép, máy tính cá nhân, bút viết và bút chì.

2. Dụng cụ và trang thiết bị

- Máy phay.


- Máy bào


- Các loại êtô máy và một số đồ gá thông dụng khác.


- Thước cặp 1/20, 1/50, êke, thước thẳng, bàn rà, dưỡng, đồng hồ so, thước đo góc vạn năng, vật mẫu.


- Các loại dao phay: Dao phay mặt đầu, dao phay ngón, dao phay cắt, dao phay trụ nằm, dao phay tổ hợp, các loại dao bào.

- Dụng cụ cầm tay và các trang bị bảo hộ lao động.
3. Học liệu

- Tranh ảnh, bản vẽ treo tường, bản vẽ trên phim trong.


- Giáo trình Kỹ thuật Phay


- Giáo trình kỹ thuật bào





- Phiếu công nghệ.
4. Nguồn lực khác
     
Xưởng thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun

- Kiểm tra định kỳ: Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc bài tập/thực hành; thời gian quy định cho một bài kiểm tra định kỳ là 30 giờ.

- Kiểm tra kết thúc: Được đánh giá qua bài viết, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc bài tập/thực hành.

Cách tính điểm thực hiện theo quy chế hiện hành.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện mô đun
- Về kiến thức:
Đánh giá qua bài kiểm tra viết với câu tự luận đạt các yêu cầu sau:

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số máy phay vạn năng, máy bào ngang thông dụng.

+ Vẽ và điền đầy đủ các góc độ của dao phay lưỡi cắt đơn, dao bào đầu thẳng

- Về kỹ năng:
Đánh giá qua quá trình, sản phẩm bằng quan sát và bảng kiểm đạt các yêu cầu sau:

+ Nhận dạng, lựa chọn đúng các loại: Đồ gá, dụng cụ cắt, dụng cụ kiểm tra.


+ Gá lắp được các loại đồ gá, dao phay, dao bào lên máy đúng nguyên tắc


+ Mài được dao phay lưỡi cắt đơn, dao bào đầu thẳng, cong đúng yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn


+ Phay - bào được các mặt phẳng ngang, mặt phẳng song song vuông góc, mặt phẳng nghiêng  đạt yêu cầu kỹ thuật, thời gian và an toàn.
- Về thái độ:
Đánh giá trong quá trình học tập đạt các yêu cầu sau:
Thể hiện được mức độ thận trọng trong quá trình sử dụng máy, quá trình gia công. thể hiện tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong công việc. 
VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÔ ĐUN
1.  Phạm vi áp dụng chương trình
Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng và Trung cấp.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.


- Khi giảng dạy, cần giúp người học thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác,  nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí từng bài học. 

 
- Các nội dung lý thuyết liên quan đến thao tác bằng tay trên máy nên  phân tích, giải thích thao động tác dứt khoát, rõ ràng và chuẩn xác. 


- Để giúp người học nắm vững những kiến thức cơ bản cần thiết sau mỗi bài cần giao bài tập đến từng học sinh. Các bài tập chỉ cần ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học, kiểm tra đánh giá và công bố kết quả công khai.


- Tăng cường sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, trình diễn mẫu để tăng hiệu quả dạy học.   
3.  Những trọng tâm chương trình cần chú ý
Trọng tâm của mô đun là bài 2, 3,4, 5,7,8và 9.

4. Tài liệu tham khảo
[1] Ph.A.Barơbaôp, người dịch: Trần Văn Địch, Kỹ thuật phay, Nhà xuất bản Mir maTX cova (1984)
[2] Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng, Thực hành cơ khí Tiện, Phay, Bào, Mài, Nhà xuất bản Đà Nẵng (2000)
[3] R.B. Côpưlôp, người dịch: Hoàng Trọng Thanh, Kỹ thuật bào và xọc, Nhà xuất bản    Công nhân kỹ thuật (1979)
BỘ CÔNG THƯƠNG(Cỡ chữ 13)


TRƯỜNG CĐCN VIỆT ĐỨC(Cỡ chữ 14, đậm)





























CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


TRÌNH ĐỘ (Cỡ chữ 20, đậm)


TÊN NGHỀ (Cỡ chữ 16, đậm)


(Ban hành kèm theo Quyết định số        QĐ-CĐCNVĐ ngày      tháng     năm   của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức) (cỡ chữ 12, nghiêng) 
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